
NHÁNH 3: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
( Thời gian thực hiện từ 22/9/2025 đến 26/9/2025)

Ngày dạy: Thứ 2 ngày 22 tháng 9 năm 2025 
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

DẠY TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT
          - Dạy từ mới: Cái thước, cái vòng , viên phấn  
          - Dạy câu mới: Cái thước dùng để đo. Bé dùng cái vòng để tập 

thể dục. Viên phấn màu trắng dùng để vẽ.
I. Mục tiêu
- Trẻ 3 tuổi: Nghe, hiểu và nói được các từ, câu: Cái thước, cái vòng , viên 

phấn ; Cái thước dùng để đo. Bé dùng cái vòng để tập thể dục. Viên phấn mầu 
trắng dùng để vẽ.

  - Trẻ 4, 5 tuổi: Hiểu nghĩa và nói rõ ràng các câu: Cái thước dùng để đo; Bé 
dùng cái vòng để tập thể dục ; Viên phấn mầu trắng dùng để vẽ.

- Trẻ 3t: Trẻ nói rõ các tiếng, nói đủ cả câu, nói đủ nghe, không nói lí nhí : 
Cái thước, cái vòng , viên phấn . Cái thước dùng để đo. Bé dùng cái vòng để tập 
thể dục. Viên phấn mầu trắng dùng để vẽ.

   + Trả lời được các câu hỏi của cô: Cái thước dùng để làm gì? Bé dùng cái 
vòng để làm gì? Viên phấn có màu gì?

 - Trẻ 4,5 tuổi: Nói rõ ràng được các câu: Cái thước dùng để đo. Bé dùng 
cái vòng để tập thể dục. Viên phấn mầu trắng dùng để vẽ.
        - Trẻ có kỹ năng phối hợp và giúp đỡ nhau khi tham gia các hoạt động. Trẻ 
biết vận dụng các câu, từ phù hợp với các tình huống; điều chỉnh giọng nói phù 
hợp trong giờ học. 

 - Trẻ 5 tuổi có thể đặt một số câu mới với các từ vừa học. 
 - Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động và khi trả lời các câu hỏi.
 II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Một số đồ dùng, đồ chơi: Cái thước, cái vòng, viên phấn
2. Chuẩn bị của trẻ
- Trang phục gọn gàng, tâm thế thoải mái
III. Tổ chức hoạt động

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1. Gợi mở
- Cô cho trẻ đọc thơ: Làm đồ chơi
- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài thơ
- Cô chốt lại, giáo dục trẻ biết yêu quý trường lớp, 
đoàn kết với các bạn

- Trẻ đọc cùng cô
- Trẻ trò chuyện
- Trẻ lắng nghe



2. Học từ, câu mới
* Học từ: Cái thước. Câu mới: Cái thước dùng để 
đo
- Cô giơ cái thước lên và hỏi trẻ :
+ Đố các con biết đây là gì? (3t)
- Cô nói từ: Cái thước
- Cho trẻ nhắc lại theo cả lớp, tổ, cá nhân.
+ Cái thước dùng để làm gì? (4, 5t)
- Cô nói câu: Cái thước dùng để đo
- Cho trẻ nói theo tổ, nhóm, cá nhân
- Các bạn 5t có thể nói câu nào khác nữa?
- Cô động viên, khuyến khích trẻ nói và sửa sai cho 
trẻ. 
* Học từ: ''Cái vòng" – Câu mới: Bé dùng cái 
vòng để tập thể dục
- Cô cho trẻ đi thăm quan góc vận động và hỏi trẻ:
 + Các con thấy ở góc vận động có những đồ dùng đồ 
chơi gì?
- Cô nói từ: Cái vòng

- Cô cho cả lớp nói
- Cho tổ, cá nhân trẻ nói 

+ Cái vòng dùng để làm gì?
- Cô nói câu: Bé dùng cái vòng để tập thể dục
- Cô cho cả lớp nói, tổ, cá nhân
- 5t: Ngoài ra các con còn có thể đặt câu nào khác 
nữa?
*Học từ: ''Viên phấn'' – câu mới: Viên phấn 
màu trắng dùng để vẽ
- Cô chỉ vào viên phấn và hỏi trẻ :
+ Đây là cái gì? (3t)
- Cô nói từ : Viên phấn
- Cho tổ, cá nhân trẻ nói

+ Viên phấn có màu gì ? (3t) Dùng để làm gì? (4, 5t)
- Cô nói câu: Viên phấn màu trắng dùng để vẽ

- Cái thước
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nói
- Dùng để đo
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nói
- Trẻ 5t đặt câu

- Trẻ kể

- Trẻ nói theo tổ, nhóm, 
cá nhân
- Dùng để tập thể dục
- Trẻ nói theo tổ, nhóm, 
cá nhân

- Trẻ 5t đặt câu

- Viên phấn

- Trẻ nói theo tổ, nhóm, 
cá nhân

- Màu trắng, dùng để vẽ



- Cho cả lớp nói, tổ, cá nhân nói

+ 5t: Các con còn có thể đặt câu nào khác nữa?
- Cô bao quát, sửa sai cho trẻ.
3. Luyện tập, thực hành câu vừa học: Trò chơi: Ai 
đoán giỏi
- Cô giới thiệu trò chơi
- Cô nói cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô bao quát, sửa sai, động viên trẻ.
-> Cô giáo dục trẻ đoàn kết, biết giữ gìn đồ dùng, 
đồ chơi..
4. Kết thúc: Cho trẻ ra chơi

- Trẻ nói theo tổ, nhóm, 
cá nhân
- Trẻ 5t đặt câu

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi 2-3 lần

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ ra chơi.

________________________________________________

Ngày dạy: Thứ 3 ngày 23 tháng 09 năm 2025
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

Trò chơi mới: Đổi khăn
I. Mục tiêu
- 3t: Trẻ nói được tên trò chơi, biết chơi cùng cô và các anh chị lớn.
- 4, 5t: Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi, luật chơi trò chơi: Đổi khăn.Trẻ 

thuộc bài thơ: Làm đồ chơi
- Trẻ có kỹ năng phản xạ nhanh, linh hoạt, bước đi, chạy chính xác không 

giẫm vào vạch. Phát triển khả năng vận động cho trẻ
- Trẻ hứng thú tham gia chơi trò chơi, đoàn kết với các bạn
II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô:
- 1 Cái khăn
2. Chuẩn bị của trẻ:
- Trang phục gọn gàng. Tâm thế thoải mái.
III. Tổ chức hoạt động

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1. Gợi mở

- Cho trẻ đọc thơ “ Làm đồ chơi”
+ Các con vừa đọc bài gì? (3t)

  
- Trẻ hát 1 lần
- Làm đồ chơi



+ Bài thơ nói về điều gì? (4, 5t)

+ Khi chơi các đồ chơi ở lớp các con phải chơi như thế 
nào? (4, 5t)

- Cô chốt lại, giới thiệu trò chơi: Đổi khăn
2. Hướng dẫn chơi.
    - Cô nói cách chơi: Người chơi ngồi thành vòng 
tròn(ngồi xổm hoặc ngồi bệt) quay mặt vào trong. 
Người đi bỏ khăn đi đằng sau, xung quanh vòng tròn, 
tay cầm khăn giấu kín không để ai nhìn thấy, rồi bí mật 
để khăn vào sau lưng người nào đó, rồi lại đi tiếp.Nếu 
người đó không phát hiện thì sau khi đi 1 vòng, về đến 
chỗ bạn đó, người bỏ khăn đập nhẹ vào vai bạn này.Bạn 
này phải đứng lên chạy(hoặc nhảy lò cò tùy quy định 
chơi) 1 vòng để về chổ cũ.Còn nếu phát hiện ngay thì 
người ngồi phải đuổi theo. Nếu đập được vào bạn này 
thì bạn đó phải vào thay và trò chơi lại tiếp tục.Nên tùy 
vào sức mà quy định giới hạn đuổi trong 1,2,3vòng tính 
từ chỗ bỏ khăn.
- Luật chơi:
- Phải bỏ khăn đúng phía sau lưng 1 bạn nào đó, không 
đươc bỏ lửng lơ giữa 2 bạn.
- Người chơi không được quay đầu lại nhìn mà chỉ 
được đưa tay ra sau kiểm tra.
3. Cô chơi mẫu.
   - Cô chơi mẫu: Cô cùng 3 trẻ chơi trước 1-2 lần cho cả 
lớp cùng xem.

 - Cô giải thích để trẻ hiểu cách chơi.
4. Tổ chức cho trẻ chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi: Cả lớp chơi 3-4 lần.
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi. 
- Cô nhận xét quá trình chơi.

5. Kết thúc
- Cho trẻ ra chơi.

- Bạn nhỏ làm được 
nhiều đồ chơi
- Nhẹ nhàng…

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe cô 
nói cách chơi và luật 
chơi

- Trẻ quan sát cô 
chơi mẫu

- Trẻ hứng thú chơi

- Trẻ ra chơi.

______________________________________________



IV. ĐÓNG CHỦ ĐỀ:
- Cô đàm thoại với trẻ về nội dung của chủ đề đã học. 
+ Các con vừa học xong chủ đề gì?
+ Các con thử nghĩ xem trong chủ đề: “Trường mầm non ” có những bài hát, bài 
thơ, câu chuyện nào?
- Cô cho trẻ biểu diễn lại những bài hát, bài thơ, câu chuyện,...
- Sau đó cô giới thiệu chủ đề mới cô cùng trẻ trưng bày những hình ảnh về chủ 
đề “Bé biết gì về bản thân – Tết trung thu ” ở trên tường.             
                                             
          TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                                     GIÁO VIÊN        
                              
                                                    

             Quàng Thị Phượng                                                            Đào Thị Sinh                             

T/M.BAN GIÁM HIỆU
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Ký duyệt)

Nguyễn Hồng Vân 
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